
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 14A, ngách 37/16, ngõ 205, đường Xuân Đỉnh,  Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

21/05/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH HOÀNG MINH

0109191521

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410(Chính)

2. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh (Loại trừ: Bán lẻ hàng gốm, sứ, thủy 
tinh là đồ cổ)
- Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu 
trong các cửa hàng chuyên doanh gồm: Bán lẻ đồ dùng gia 
đình khác bằng gỗ, song mây, tre, cói đan; Bán lẻ dao, kéo, 
dụng cụ cắt gọt, đồ dùng nhà bếp; Bán lẻ thiết bị hệ thống an 
ninh như thiết bị khoá, két sắt... không đi kèm dịch vụ lắp đặt 
hoặc bảo dưỡng; Bán lẻ thiết bị và hàng gia dụng khác chưa 
được phân vào đâu

4759

3. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

4. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH 
HOÀNG MINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOANG MINH PRODUCTION AND 
BUSINESS COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0988988589
Email: manocanh.hoangminh@gmail.c

om

Fax:
Website:

1/5Thời gian đăng từ ngày 21/05/2020 đến ngày 20/06/2020



5. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
(Điều 32 Luật Dược 2016
Điều 37 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 quy 
định về quản lý trang thiết bị y tế)

4772

6. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi cảnh trong 
các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ dầu hoả, gas, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong 
các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng 
chuyên doanh;
- Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các 
cửa hàng chuyên doanh;
Trừ bán lẻ súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao

4773

7. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: 
Lắp đặt thiết bị nội thất (Khoản 38 Điều 3 Luật Xây dựng năm 
2014)

4330

8. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
(Điều 2 Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 quy 
định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm)

2023
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9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế (Điều 32 Luật Dược 
2016; Điều 37 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 
quy định về quản lý trang thiết bị y tế)
-        Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu 
gồm: Bán buôn đồ kim chỉ: Kim, chỉ khâu...; Bán buôn ô dù; 
Bán buôn dao, kéo; Bán buôn xe đạp và phụ tùng xe đạp; Bán 
buôn sản phẩm quang học và chụp ảnh (ví dụ: Kính râm, ống 
nhòm, kính lúp); Bán buôn đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo 
tường và đồ trang sức; Bán buôn nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, 
sản phẩm trò chơi.

4649

10. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
-  Cung cấp dịch vụ xử lý báo cáo văn bản và sao chép tốc ký 
như:
  + Dịch vụ báo cáo tòa án hoặc ghi tốc ký,
  + Dịch vụ tốc ký công cộng;
-  Chú thích thời gian thực trình chiếu chương trình truyền hình 
trực tiếp các cuộc họp;
- Địa chỉ mã vạch;
-  Dịch vụ sắp xếp thư;
-  Máy thu tiền xu đỗ xe;
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (Điều 3 
Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định chi tiết 
một số điều của Luật quản lý ngoại thương)
 (Không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản)

8299
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2.000.000.000 VNĐ

12. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn phân bón (Khoản 6 Điều 2 Nghị định 84/2019/NĐ-
CP ngày 14/11/2019 quy định về quản lý phân bón);
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;
- Bán buôn cao su;
- Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt;
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại;
-  Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép
-  Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào 
đâu

4669

13. Bán buôn tổng hợp 4690

14. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

15. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

16. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách 
hàng, trong khoảng thời gian cụ thể.

5629

17. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

18. Cho thuê xe có động cơ
(Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 
17/01/2020 quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh 
vận tải bằng xe ô tô)

7710

19. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất manơ canh

3290

20. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

4/5Thời gian đăng từ ngày 21/05/2020 đến ngày 20/06/2020



9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       111847418
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 3, Xã Phú Cát, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 14A, ngách 37/16, ngõ 205, đường Xuân Đỉnh, Xã Phú Cát, Huyện 
Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN NỘI Nam

23/11/1984 Kinh Việt Nam

02/11/2013 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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